
        UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH

TỔNG HỢP CÂN - ĐO TRẺ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025
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1
 CT1 16 10 6 16 16 15 1

NT18-24 10 7 3 10 10 9 1

2
CT2 20 12 8 20 0 18 2 20

NT18-24 13 5 8 12 1 12 1 12 1

3
CT3 21 7 14 21 19 2 21

NT 18-24 7 4 3 7 6 1 7
Tổng 24-36 57 29 28 57 0 0 0 53 0 4 0 56 0 0 1 0

Tổng 18-24 30 16 14 29 1 0 0 28 0 2 0 28 1 0 0 1

NT 87 45 42 86 98.9 1 1.15 0 0 0 0 81 93.1 0 0 6 6.9 0 0 84 97 1 1.1 0 0 1 1.1 1 1.15

4 3C1 21 11 10 21 21 21
5 3C2 33 17 16 31 1 1 32 1 32 1
6 3C3 23 11 12 21 1 1 22 1 22 1

Tổng 77 39 38 73 94.8 2 2.6 2 2.6 0 0 75 97.4 0 0 2 2.6 0 0 75 97 0 0 0 0.0 0 0 2 2.6

7 4B1 31 19 12 31 31 29 2
8 4B2 31 14 17 30 1 30 1 30 1

3T 6 4 2 6 6 6
9 4B3 27 12 15 25 2 27 25 2

10 4B4 25 15 10 25 25 25
3T 3 1 2 3 3 3

Tổng 4T 114 60 54 111 2 1 0 113 0 1 0 109 0 0 3 2

Tổng 3T 9 5 4 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0

Tổng 123 65 58 120 97.6 2 0 1 0 0 0 122 99.2 0 0 1 0 0 0 118 96 0 0 0 0 3 0 2 0

11 5A1 27 16 11 26 1 26 1 26 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:2

6 2
5/0

4/2
025

bởi T
rầ

n T
hị L

oan ( 
c0

tm
_l

oantt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on T

iê
n M

in
h

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:4

5 1
6/0

5/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị T
hu M

ai (
 c

0tm
_m

aid
tt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n M
in

h



12 5A2 37 19 18 35 2 36 1 32 4 1

13
5A3 22 14 8 20 1 1 21 1 18 1 1 2
4T 11 5 6 9 1 1 9 1 1 10 1

14 5A4 39 22 17 39 39 38 1
Tổng 5T 125 71 54 120 3 2 0 122 1 2 0 114 1 0 7 3

4T 11 5 6 9 1 1 0 9 1 1 0 10 0 0 1 0

Tổng 136 76 60 129 94.85 4 2.941 3 2.206 0 0 131 96.3 2 1.5 3 2.206 0 0 124 91.2 1 0.74 0 0 8 5.88 3 2.206

TỔNG CHUNG
TOÀN

TRƯƠNG
423 225 198 408 96.45 9 2.1277 6 1.418 0 0 409 96.69 2 0.47 12 2.837 0 0 401 94.8 2 0.47 0 0 12 2.84 8 1.891

Tiên Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Loan Nguyễn Thị Miền
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